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KẾ HOẠCH
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô
năm 2019-2020 ngành Công Thương tỉnh Điện Biên
		

Thực hiện Kế hoạch số 3213/KH-UBND, ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2019-2020, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ và UBND tỉnh.
- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy; dự báo và nắm chắc tình hình để chủ động phát hiện, xử lý quyết liệt, triệt để các vấn đề phức tạp, các tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
- Ngăn ngừa và giảm thiểu các nguy cơ cháy nổ, chủ động trong công tác phòng cháy, kịp thời chữa cháy, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của nhà nước, nhân dân trong thời gian tới.
2. Yêu cầu.
Bảo đảm công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ được thực hiện thường xuyên, liên tục, toàn diện, đồng bộ; gắn công tác PCCC với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ cơ quan và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các cơ sở. 
II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở, đơn vị trực thuộc Sở.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy tới toàn thể công chức, viên chức; chủ động ngăn ngừa các điều kiện và nguyên nhân dẫn đến cháy nổ.
- Lồng ghép kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ngành quản lý thực hiện an toàn PCCC & CNCH vào trong các đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó phổ biến, hướng dẫn thêm cho các đơn vị những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở, lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thực hiện sản xuất, kinh doanh đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động, PCCC theo đúng quy định của pháp luật.
- Tăng cường hướng dẫn các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý như việc chiết nạp gas, các cơ sở kinh doanh xăng dầu, LPG, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp … đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy.
- Hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng các tiêu chí chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy.
2. Phòng Kinh tế thành phố, thị xã; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện.
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về công tác PCCC (Luật Phòng cháy chữa cháy; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015…
- Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có chợ và trung tâm thương mại thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy chữa cháy như: Xây dựng phương án, biện pháp phòng cháy, chữa cháy; có nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, đồng thời bảo dưỡng, bảo trì các trạng bị, dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy.
- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng các tiêu chí chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy.
3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
3.1.Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ đến người lao động của đơn vị nâng cao ý thức phòng, chống, ứng phó với các tình huống sự cố, cháy nổ.
3.2. Tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm và củng cố, khắc phục ngay các thiếu sót, vi phạm về an toàn, phòng chống cháy nổ. Các đơn vị tập trung vào các khu vực sản xuất, bảo quản, trưng bày có nguy cơ cháy nổ cao như nhà kho; khu vực tập trung nhiều hàng hóa, vật tư, hóa chất, khí dễ cháy nổ, xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp…
3.3. Lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc tổ chức, duy trì chế độ tự kiểm tra an toàn PCCC thường xuyên và định kỳ để chủ động phát hiện và ngăn ngừa những nguy cơ gây mất an toàn có thể dẫn đến cháy, nổ. 
3.4. Thực hiện tốt tại đơn vị phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).
3.5. Tuân thủ các quy định kỹ thuật và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cụ thể:
3.5.1. Đối với Ban quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại
- Rà soát, củng cố hồ sơ về công tác PCCC; cập nhật, xây dựng phương án, biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ, đặt đúng nơi quy định; có nội quy, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy, đồng thời tăng cường công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy.
- Thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở về công tác PCCC đối với các hộ kinh doanh và khách hàng mua sắm, thăm quan để nâng cao ý thức đảm bảo an toàn PCCC.
3.5.2. Đối với các cửa hàng kinh doanh LPG, xăng dầu; trạm chiết nạp LPG
- Củng cố lực lượng PCCC tại chỗ và thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng này nắm vững kiến thức về PCCC, cứu hộ cứu nạn. Thường xuyên tập luyện sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy đã trang bị, xử lý thuần thục có hiệu quả các tình huống cháy nổ, cứu người và hướng dẫn thoát nạn.
- Thường xuyên kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng các bồn chứa xăng dầu và trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu và PCCC.
- Kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, đảm bảo an toàn mới được lưu hành. 
3.5.3. Đối với các đơn vị sản xuất công nghiệp; các đơn vị có hoạt động hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
- Chấp hành nghiêm các quy định về quy trình kỹ thuật, quy trình vận hành máy móc, thiết bị. 
- Thực hiện công tác bảo dưỡng phương tiện, dụng cụ chữa cháy, hệ thống thiết bị điện; cơ cấu an toàn của máy móc, thiết bị theo qui định. Luôn duy trì, đảm bảo đủ các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại kho nguyên liệu, nhiên liệu, xưởng sản xuất; kho hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.
- Thực hiện đúng các quy định về bảo quản, sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; không để việc sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp là nguyên nhân gây cháy nổ.
3.5.4. Đối với Công ty Điện lực Điện Biên
- Kiểm tra, bảo dưỡng, khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật có thể gây cháy nổ, nhất là cháy các thiết bị điện trên các cột điện, tại các trạm biến áp. 
- Tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân trên địa bàn khu vực có luới điện Quốc gia đi qua thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn hành lang lưới điện. Xử lý các trường hợp có nguy cơ vi phạm hành lang tuyến gây sự cố lưới điện.
III . KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của đơn vị để triển khai thực hiện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh: 
Căn cứ vào kế hoạch này, lãnh đạo các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị, cơ sở. Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng, một năm về Sở Công Thương.
- Giao Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường tổ chức triển khai, hướng dẫn công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong Ngành. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
- Phòng Quản lý điện năng chủ trì hướng dẫn, kiểm tra đối với các đơn vị hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh.
- Phòng Quản lý thương mại chủ trì hướng dẫn, kiểm tra đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu, LPG, chủ trì xây dựng các tiêu chí chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy.
- Các phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng: Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô 2019 - 2020 của Sở Công Thương Điện Biên. Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiêm túc triển khai thực hiện bảo đảm nội dung yêu cầu. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ Sở Công Thương Điện Biên (qua phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường, điện thoại: 0215 3825 922) để được giải đáp và hướng dẫn./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Phòng PC07 - CAT (biết);
- Các phòng CMNV, đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng KT, KTHT các huyện, TX, TP;
- Các DN sản xuất công nghiệp, thương mại;
- Trang Website SCT Điện Biên
- Lưu: VT, KTATMT.
	GIÁM ĐỐC





Nguyễn Văn Tưởng





DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP GỬI CÔNG VĂN

1. Vật liệu nổ

	1
	Công ty TNHH Ngọc Cương
Số 256, tổ 4, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	2
	Công ty TNHH đầu tư công nghiệp Tây Bắc
Đội 18, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

	3
	Công ty TNHH Hiệp Thành tỉnh Điện Biên
Số nhà 08, tổ dân phố 11, phường Thanh Bình,
TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	4
	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Minh Quý
Tổ dân phố 5, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

	5
	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên
Bản Na Thìn, Xã Pom Lót, huyện Điện Biên,
tỉnh Điện Biên

	6
	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và quản lý đường bộ II Điện Biên
Tổ dân phố 15, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	7
	Công ty cổ phần xi măng Điện Biên
Số nhà 15, tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	8
	Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh.
Số nhà 326, Tổ dân phố 4, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	9
	Doanh nghiệp tư nhân Đại Dương
SN 40 khối Tân Tiến, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

	10
	Công ty Cổ phần cao nguyên Hà Giang
Tổ 16, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	11
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Dũng
Chợ Bản Phủ, đội 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

	12
	Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên
Số nhà 03, tổ dân phố 18, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	13
	Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại
Ngọc Linh
Số nhà 26 - Tổ dân phố 4 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

	14
	Công ty TNHH TM & XD số 6
SN 335, tổ dân phố 23, Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

	15
	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hải Lộc
Số 02, tổ dân phố 21, phường Him Lam, thành phổ Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	16
	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Duy Hồng
Đội 7, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

	17
	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Tùng Lâm
Đội 6, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

	18
	Chi nhánh công nghiệp hoá chất mỏ Sơn La
Tổ 10, P Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ,
tỉnh Điện Biên.




2. Điện
	1
	Cty Điện lực Điện Biên
Số 904, Đường 7/5, Phường Mường Thanh -Tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	2
	Nhà máy thủy điện Nà Lơi
Xã Thanh Minh - TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	3
	Nhà máy thủy điện Pa Khoang
Xã Mường Phăng - Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

	4
	Nhà máy thủy điện Thác trắng
Xã Nà Nhạn - Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

	5
	Công ty cổ phần thủy điện Nậm He
xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

	6
	Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mức
Bản Hô Mức, xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

	7
	Công ty cổ phần thuỷ điện Trung Thu
Số 157, tổ 16, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	8
	Công ty Cổ phần Trường Thịnh
Số 27a, tổ dân phố 24, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	9
	Công ty Cổ phần Power electric
Tổ dân phố 6, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	10
	Công ty TNHH một thành viên thuỷ điện SODIC Điện Biên
Bản Huổi Lốt 1, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

	11
	Công ty cổ phần đầu tư tài nguyên và năng lượng Điện Biên
Số 158, Tổ 8, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên




[bookmark: _GoBack]3. Xăng dầu, LPG, Hoá chất
	1
	Công ty CP cơ khí nông nghiệp và xây dựng Điện Biên
Tổ 1, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

	2
	Công ty xăng dầu Điện Biên
SN 487, tổ 15,  P Him Lam, TP Điện Biên Phủ, 
 tỉnh Điện Biên.

	3
	Công ty TNHH Sơn Yến
Số 765, tổ 7, tân thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

	4
	Công ty TNHH Đồng gia tỉnh Điện biên
Đội 18 thanh xương, huyện Điện Biên,
 tỉnh Điện Biên





	5
	Công ty TNHH TM và XD Sơn Trang
SN 708, Tổ 2, P.Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	6
	Công ty TNHH TM & XD Nam Linh Trang
585, Tổ 10, P.Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	7
	Cty TNHH MTV tổng công ty XD Quân đội
Phố 16, P.Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	8
	Trạm xăng dầu công an tỉnh Điện Biên
Tổ 9, P.Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	9
	Doanh nghiệp TN  Nhất Trụ tỉnh ĐB
Tổ 11, P.Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	10
	DNTN T&V
Phố 6, P.Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	11
	Cty TNHH Tiến Thành
SN 86, tổ 9, P.Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	12
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Ngọc Nin
Bản Pá Ngam I, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

	13
	Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Thoan
Xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

	14
	Công ty TNHH TM và xây dựng Bảo Nam
Thôn C4, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

	15
	Công ty TNHH VINAGA Điện Biên
Số 09A, Tổ 17, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	16
	Cty TNHH Đầu tư & XD Mạnh Quân
SN 88, Khối Trường Xuân, TT Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

	17
	
Doanh nghiệp XD và TMTN số 36
Khối 11, thị trấn Mường Chà, tỉnh Điện Biên

	18
	Công ty TNHH Sáu Linh Tủa Chùa
Khu Thành Công, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

	19
	DNTN Phú Vui Quảng Lâm
Bản Trạm Púng, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

	20
	DNTN Sơn Nhị tỉnh Điện Biên
Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

	21
	Công ty TNHH thương mại Hùng khánh
Bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên



4. Siêu thị, TTTM, Chợ

	1
	Doanh nghiệp thương mại tư nhân Hoa Ba 
( Siêu thị Hoa Ba)
SN 12, tổ 1, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

	2
	UBND Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	3
	UBND Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	4
	UBND thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

	5
	UBND thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

	6
	UBND xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

	7
	UBND thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

	8
	UBND xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
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